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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	19/03/1990
	Trường Tiểu học Phong Vân
	Giáo viên
	Đại học
	  “Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2”


1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt.

2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 10/9/2022
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

    
  - Là một giáo viên dạy Tiểu học, hầu như chịu hoàn toàn trách nhiệm về lớp mình phụ trách, trực tiếp giảng dạy các môn học, đồng thời tổ chức, hướng dẫn tất cả các hoạt động giáo dục.

 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mạch nội dung môn Tiếng Việt được xây dựng tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, trong đó kĩ năng đọc là kĩ năng rất quan trọng. Kĩ năng này được rèn luyện tốt sẽ giúp. Học sinh nắm được nghĩa của từ, hiểu được nội dung văn bản không chỉ ở môn Tiếng Việt mà còn vận dụng vào hiểu nội dung các môn học khác. Mặt khác, lớp 2, nếu được luyện đọc thành thạo sẽ tạo nên nền tảng, tiền đề tốt cho các em khi lên các lớp trên. Từ đó, khơi dậy trong các em niềm đam mê, sự tích cực, ham học tập. 

- Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh đòi hỏi con người phải tiến lên kịp thời đại. Con người cần phải hiểu biết, giao tiếp rộng hơn... phát triển toàn diện hơn. Dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học nói chung, dạy Đọc nói riêng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Mặt khác học sinh chưa tự lập nhiều, khả năng nhìn nhận, quan sát sự việc xung quanh rất đơn giản. Xuất phát từ thực trạng trên mà tôi luôn băn khoăn, trăn trở phải làm như thế nào để giúp trẻ khắc phục được những khó khăn này. Và tôi tự tìm cho mình một giải pháp đó là phải làm sao rèn cho học sinh có kĩ năng đọc rõ ràng, đọc hiểu nên tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2” với mục đích trang bị và hình thành  cho các em kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

4. Mục đích của đề tài:

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt. Học môn Tập đọc, việc đọc và cảm thụ là 2 khâu có quan  hệ mật thiết với nhau, gắn bó hỗ trợ đắc lực cho nhau. Cảm thụ tốt giúp cho việc đọc và học tốt. Ngược lại việc đọc không tốt thì khả năng tiếp thu giảm hiệu quả.

5. Giải pháp chủ yếu của đề tài.
- Rèn kĩ năng đọc cho học sinh là một điều kiện không thể thiếu trong một lớp học. Nó là một nền tảng để tạo nên chất lượng dạy và học. Một lớp học muốn đạt chất lượng cao về mặt học lực, hạnh kiểm thì không thể không coi trọng việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh.
- Rèn kĩ năng đọc cho học sinh, để giúp các em có thói quen đọc sách để hoc tốt bây giờ và sau này, đồng thời để đảm bảo chất lượng giáo dục tôi đã thực hiện đề tài “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2, nhằm nâng cao chất lượng học tập” và tôi nhận thấy đã có hiệu quả rõ rệt trong giờ dạy của mình. 

-  Giải pháp 1: Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh.

- Giải pháp 2: Gây hứng thú cho học sinh trong giờ tập đọc.

- Giải pháp 3: Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.

- Giải pháp 4:  Rèn kĩ năng đọc thầm cho học sinh.

- Giải pháp 5:. Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh.

- Giải pháp 6: Giáo viên đọc mẫu diễn cảm.
- Giải pháp 7: Phát động thi đua, khen thưởng hàng tuần, tháng.

- Giải pháp 8: Các giải pháp bổ trợ.
6. Về khả năng áp dụng của sáng kiến

- Qua thời gian giảng dạy được áp dụng những phương pháp mới trong năm học qua, với sáng tạo của tôi và họat động tích cực của học sinh cùng với một số phương pháp tổ chức học và chơi hợp lý, bản thân tôi nhận thấy kết quả đạt được một cách rất tích cực với tỷ lệ học sinh yêu thích môn học đạt những yêu cầu cụ thể là rất khả quan, điều đó chứng tỏ thành tích đạt được qua trải nghiệm hoàn toàn có sức thuyết phục. 

- Sau thời gian áp dụng sáng kiến vào trong thực tế giảng dạy của nhà trường và thu được những kết quả nhất định tôi nhận thấy rằng việc áp dụng sáng kiến vào trong thực tế là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Không những vậy, sáng kiến cũng có thể áp dụng rộng rãi trong các trường tiểu học vì sáng kiến không cần sự đầu tư quá lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Điều quan trọng nhất là người giáo viên phải có tâm huyết với nghề, ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động trải nghiệm giúp các em có thêm hứng thú học tập, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến

- Tôi hiểu rằng, mỗi giáo viên muốn dạy đọc diễn cảm tốt thì phải vừa là một giáo viên giỏi về chuyên môn, vừa phải là một nhà tâm lí giỏi để hiểu học sinh, để xử lí các tình huống rắc rối sao cho khéo léo, tế nhị và đạt hiệu quả giáo dục cao. Nếu giáo viên không tâm huyết với nghề, không có tinh thần trách nhiệm cao thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Để đạt được điều đó, giáo viên cần phải:

- Tìm hiểu để biết được một cách toàn diện, sâu sắc về từng học sinh. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lí, tính cách, sở thích, thói quen,...của từng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.    

- Giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu kĩ bài đọc trước khi hướng dẫn học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và các đoàn thể; kiên trì vận động phụ huynh tích cực tham gia vào công tác giáo dục học sinh, luyện đọc ở nhà.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có) theo các nội dung sau:

- Qua thời gian thực hiện:"Một số biện pháp rèn kĩ năng đoc cho học sinh lớp 2” tôi nhận thấy những thay đổi tích cực từ phía học sinh, kĩ năng đọc của các em tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu đầu năm tôi thấy số học sinh đọc yếu còn tới 7 em thì cuối năm số học sinh đọc to, rõ ràng, diễn cảm đã tăng lên đáng kể. Trong lớp chỉ còn một số ít học sinh đọc còn chậm, còn nhầm lẫn thanh hỏi/ thanh nặng. Có những học sinh đầu năm rất sợ cô giáo gọi đọc nhưng gần cuối năm các em đã tự giác đến góc thư viện của lớp lấy sách, truyện đọc vào giờ ra chơi.
- Bản thân tôi, khi thấy lớp mình đạt được những mục tiêu mà mình đề ra là một sự thành công lớn. Nhìn các em vui khi được khen đọc tiến bộ, diễn cảm, vốn từ phong phú,…tôi thực sự thấy hạnh phúc, thấy vui cùng niềm vui của các em và sự phấn khởi của phụ huynh học sinh. Đó chính là thành quả to lớn nhất mà người giáo viên nào cũng mong muốn đạt được.

- Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề trong sáng kiến kinh nghiệm đã được thực hiện rất thành công .
- Mỗi biện pháp tôi nêu trên đều có những hiệu quả riêng biệt và tùy theo từng thời điểm cụ thể giáo viên có thể sử dụng kết hợp những biện pháp khác nhau để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh. Từ đó, giúp các em lĩnh hội tốt kiến thức, nâng cao chất lượng học tập và thực hiện tốt giáo dục toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ cho học sinh. Chính vì vậy để mang lại hiệu quả thực sự cao, khi thực hiện cần áp dụng đầy đủ, triệt để các biện pháp trên. 

Tất cả các biện pháp mà tôi đưa ra đều rất dễ thực hiện, không hề tốn kém một chút kinh phí nào, chỉ cần giáo viên có ý thức trách nhiệm cao, có tâm với nghề nói riêng và với cộng đồng xã hội nói chung thì bất kì một đồng chí giáo viên nào cũng có thể thực hiện theo đề tài này và đạt kết quả cao.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                 
Phong Vân, ngày 10 tháng 4 năm 2023

                                                                                            Người nộp đơn 

                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                

                                                                              Đỗ Thị Mỹ Hạnh

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lí do chọn đề tài:

- Tiếng Việt là một môn học quan trọng, chiếm vị trí chủ yếu trong chương trình Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong chương trình Tiếng Việt vì nó đảm nhận việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu tiên trong trường phổ thông.

- Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mạch nội dung môn Tiếng Việt được xây dựng tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, trong đó kĩ năng đọc là kĩ năng rất quan trọng. Kĩ năng này được rèn luyện tốt sẽ giúp. Học sinh nắm được nghĩa của từ, hiểu được nội dung văn bản không chỉ ở môn Tiếng Việt mà còn vận dụng vào hiểu nội dung các môn học khác. Mặt khác, lớp 2, nếu được luyện đọc thành thạo sẽ tạo nên nền tảng, tiền đề tốt cho các em khi lên các lớp trên. Từ đó, khơi dậy trong các em niềm đam mê, sự tích cực, ham học tập. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh đòi hỏi con người phải tiến lên kịp thời đại. Con người cần phải hiểu biết, giao tiếp rộng hơn... phát triển toàn diện hơn. Dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học nói chung, dạy Đọc nói riêng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Nếu nói “Tiểu học là bậc học nền tảng” thì dạy Đọc có vị trí then chốt, quyết định đến sự thành công của nhiều môn học khác. Bởi lẽ “đọc” là một đòi hỏi cơ bản đầu tiên của mỗi người đi học. Trẻ có biết đọc thì mới học được các môn học khác. Cho nên ngay từ những ngày đầu tiên đến trường trẻ đã cần được “học đọc”, sau đó trẻ phải “đọc” để “học”. Đọc trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của mỗi người đi học. Nhờ đọc mà mỗi người có thể bày tỏ ý kiến của mình, có điều kiện tự học, tìm hiểu thế giới xung quanh và hiểu biết các môn học khác. Như vậy, có thể khẳng định rằng “đọc” là cầu nối của mọi tri thức, mọi môn học. Học tập đọc không những giúp học sinh có kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ, trau dồi ngôn ngữ, bồi dưỡng vốn kiến thức về đời sống, là công cụ để học tốt các môn học khác, mà học tập đọc còn góp phần giáo dục đạo đức, tính cách, tình cảm, mĩ cảm cho học sinh. Nội dung trong các tiết dạy đọc mang tính chất tổng hợp. Thông qua các tiết học này, học sinh sẽ được hình thành và phát triển kĩ năng đọc, một trong bốn kĩ năng quan trọng cần rèn (nghe, nói, đọc, viết) của năng lực thực tiễn hoạt động ngôn ngữ. Kĩ năng đọc được tạo nên từ bốn kĩ năng đọc bộ phận: đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học, học cả đời. Bởi vậy dạy cho học sinh biết đọc, đọc đúng, đọc hiểu và đọc hay là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Vì vậy, làm thế nào để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh, nên bản thân tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2. Theo chương trình tiểu học mới qua bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống” để nâng cao chất lượng dạy học của mình tại Trường Tiểu học Phong Vân/ Ba Vì/ Hà Nội.
II. Mục đích nghiên cứu đề tài:
- Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích tích lũy thêm cho bản thân những kiến thức và kinh nghiệm và tìm ra phương pháp dạy học tốt nhất, hiệu quả nhất cho phân môn Tập đọc góp phần rèn kĩ năng đọc cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 là một việc làm vô cùng cần thiết còn thể hiện ở yêu cầu cần đạt của môn học. Cụ thể là:

a) Phát triển kỹ năng đọc cho học sinh: 


- Đọc thành tiếng:
+ Đọc đúng âm, đúng từ, cụm từ.

+ Đọc rõ ràng, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi hợp lý, bước đầu biết nhấn giọng ở những từ gợi tả, gợi cảm trong bài, biết đọc các đối thoại.

+ Cường độ đọc vừa phải.

+ Tốc độ đọc vừa phải (không ê a, ngắc ngứ hay đọc liến thoáng, yêu cầu tối thiểu 50 tiếng/phút).


- Đọc thầm và hiểu nội dung:

+ Biết đọc thầm liên quan đến nội dung từng đoạn hay toàn bài đọc.

b) Trau dồi vốn Tiếng Việt, vốn văn học, phát huy tư duy, mở rộng sự hiểu biết của học sinh về cuộc sống. Cụ thể:


- Làm giàu và tích cực hóa vốn từ, vốn diễn đạt.


- Bồi dưỡng vốn văn học ban đầu, mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống hình thành một kỹ năng phục vụ cho đời sống và việc học tập của học sinh.


- Phát triển một số thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp, phán đoán, so sánh, lựa chọn,..).

c) Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và tâm hồn lành mạnh, trong sáng, tình yêu cái đẹp, cái thiện và thái độ ứng xử đúng trong cuộc sống; hứng thú đọc sách và yêu Tiếng việt. Vì vậy để thực hiện được những yêu cầu nêu trên người giáo viên cần biết vận dụng nó theo tinh thần tích hợp trong các hoạt động lên lớp khi dạy môn Tiếng Việt.

III. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ năng đọc, học sinh chưa hình thành được thói quen đam mê đọc sách, chưa có khả năng liên kết ý và câu sao cho liền mạch và trôi chảy. Khả năng ngôn ngữ của các em còn yếu, tư duy của các em chưa cao. Các em thường phát âm lẫn các phụ âm đầu, vần, thanh. Không thường xuyên chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp và lười luyện tập, học sinh đọc chưa lưu loát, còn đánh vần, chưa ý thức được thói quen tập trung chú ý khi đọc bài. 

- Đưa ra một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh thông qua môn học Tiếng việt và kết hợp với các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm sau khi áp dụng đề tài.
IV. Thời gian , đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
- Thời gian: Tôi nghiên cứu đề tài trong năm học 2022 – 2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/ 2023. 
- Đối tượng: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2.
- Phạm vi: Lớp 2B trường Tiểu học Phong Vân.

V. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra khảo sát.

- Phương pháp thống kê.

- Phương pháp tổng hợp.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

- Khảo sát tình hình thực tế.
- Phương pháp thực hành.
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lí luận:
- Là một giáo viên dạy Tiểu học, hầu như chịu hoàn toàn trách nhiệm về lớp mình phụ trách, trực tiếp giảng dạy các môn học, đồng thời tổ chức, hướng dẫn tất cả các hoạt động giáo dục.

- Qua nhiều năm dạy lớp 2, tôi nhận thấy học sinh yếu các môn do đọc

yếu. Để đọc tốt và học tốt tất cả các môn học khác, ngay từ đầu giáo viên phải

hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ các kỹ năng “đọc”, nhằm hoàn thiện yêu cầu về chất lượng đảm bảo chuẩn mức độ cần đạt cho học sinh lớp 2. Học sinh không những đọc được nội dung văn bản, mà cũng phải đọc hay, đọc diễn cảm, đây là mục tiêu mà các thầy cô giáo dạy lớp 2 cần phải rèn và là đích để đạt tới. Trong thực tế hiện nay, dạy Tiếng Việt ở bậc Tiểu học nói chung và dạy học đọc ở lớp 2 nói riêng tôi nhận thấy đa số các em đọc to, rõ ràng song cũng còn một số em đọc chưa lưu loát, chưa biết ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy, nhiều em phát âm chưa rõ phụ âm đầu s/x, tr/ch, đặc biệt là dấu hỏi/ dấu ngã; kỹ thuật đọc đa số các em đọc chưa hiểu được tình cảm nội dung văn bản, các em chưa biết nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả, những từ ngữ trọng tâm, từ chìa khóa; khi sắm vai, đọc đối thoại các em cũng lúng túng, các em thiếu tự tin trong việc thể hiện giọng đọc của mình...

- Học tập theo mô hình trường học mới cách “thầy giảng – trò nghe, thầy đọc – trò chép” thường gặp ở các lớp học truyền thống không còn xuất hiện, thay vào đó giáo viên đến từng nhóm hướng dẫn các em đọc tài liệu, rồi đặt câu hỏi và các em tự trao đổi, tìm nội dung bài học. Chỗ nào không hiểu các em sẽ “cứu trợ” và được giáo viên giải đáp, hướng dẫn. Vì thế, sách giáo khoa cũng được đổi mới về hình thức, giáo viên không cần phải soạn giáo án như trước đây mà phải đầu tư nghiên cứu, sáng tạo và chuẩn bị nhiều đồ dùng, bài giảng điện tử, vi deo theo yêu cầu cơ bản của tiết học.

- Về phía học sinh các em hoàn toàn chủ động trong giờ học để khám phá và tìm ra nội dung bài học bằng cách trao đổi, tranh luận, biết nêu vấn đề và giải quyết vấn đề thông qua học tập theo nhóm, theo cặp. Các tiết học không tạo áp lực đối với các em, từ đó kích thích sự sáng tạo, tự tin trong giao tiếp và biết hợp  tác khi tham gia các hoạt động tập thể, giúp các em hiểu bài tốt hơn, sâu hơn. Điều đặc biệt là trong nội dung bài học có hoạt động ứng dụng yêu cầu sự giúp đỡ của bố mẹ, người thân trong gia đình. Từ đó, phụ huynh thấy được lực học thực chất của con em mình để phối hợp với nhà trường giúp đỡ các em đạt hiệu quả cao nhất trong học tập là một quá trình dạy học trong cả năm học để tiến tới đạt Chuẩn vào cuối năm.

- Dạy học đọc là tạo cho học sinh có nền tảng vững chắc để học tốt môn Tiếng Việt và tất cả các phân môn khác. Có đọc đúng, đọc trôi chảy mới cảm thụ được bài văn, bài thơ, viết được bài chính tả, làm được bài văn và đọc đúng sẽ hiểu tất cả các môn học khác.

- Dạy học đọc cho học sinh lớp 2 là dạy cho học sinh đọc đúng, nhanh, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng, còn rèn cho học sinh đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm để cảm thụ bài văn, bài thơ, hay nói khái quát hơn là cảm thụ về văn học. Cho nên việc rèn kĩ năng đọc là rất cần thiết trong quá trình giảng dạy.

- Vì vậy Dạy học đọc ở lớp 2 rất quan trọng vì nó tích hợp tất cả các môn học đồng thời là nên tảng cho phân môn Tiếng Việt ở lớp trên.

II. Cơ sở thực tiễn.

1. Thuận lợi:


- Trường tiểu học Phong Vân nằm ngay trung tâm xã Phong Vân và giao thông đi lại thuận tiện. Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu dạy và học. Trường có đội ngũ giáo viên vững tay nghề, nhiệt tình, yêu nghề, luôn có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến tập thể giáo viên và học sinh, tạo mọi điều kiện để giáo viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Học sinh được học 2 buổi / ngày, có đầy đủ sách vở, các em học sinh chăm ngoan, có nhiều cố gắng trong học tập và tu dưỡng đạo đức. 
- Phần lớn phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, được sự giúp đỡ và hợp tác của các thầy cô giáo bộ môn. Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm cũng như lớp 2B được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số phụ huynh học sinh. Một số các em học sinh có năng lực học tập cũng như năng lực quản lý tốt, các em đều cùng lứa tuổi… điều đó giúp đỡ rất nhiều trong công tác chủ nhiệm.
2. Khó khăn: 

- Với sự bùng nổ của các trò chơi không lành mạnh, các nguồn thông tin, phương tiện ngày càng phát triển, điện thoại, mạng in-tơ-nét …tác động không nhỏ đến sự phát triển đi lên của đời sống xã hội. Các em bị tác động nên sao nhãng đến việc học tập và rèn luyện. 

- Học sinh ham chơi hơn ham học, các em đến lớp chưa tập chung nghe giảng.

- Tinh thần, thái độ học tập của các em còn chưa cao, do đặc điểm tâm lí của trẻ 7- 8 tuổi các em rất hiếu động, khả năng tập trung chưa cao.  

- Trong quá trình học, học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của phân môn Tập đọc, chưa chịu khó luyện đọc, phụ huynh chưa kiểm tra đôn đốc con em mình học bài ở nhà.

- Ngoài ra còn có một số học sinh khi đọc có tư tưởng đọc gọi là đọc cho xong, chưa chú ý đến đọc hiểu bài, đọc diễn cảm, đọc đúng, tư thể đọc, khoảng cách giữa sách và mắt. Chưa bình tĩnh, tự tin khi đọc bài và đọc thường không biết ngắt nghỉ đúng chỗ, nên không có hơi dẫn đến đọc các câu văn không liền mạch mà đứt quãng.

- Nguyên nhân chủ yếu của việc phát âm sai ở học sinh là do ngôn ngữ riêng của địa phương, được các em sử dụng ở nhà cũng như giao tiếp hàng ngày tương đối nhiều, khiến người đọc, người nghe khó hiểu. Trong khi những người gần gũi, tiếp xúc với các em hằng ngày như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, … của các em cũng nói sai, nói tiếng địa phương. Khi đến trường, nơi các em học tập, nhận thức, ghi nhớ lại cũng có không ít giáo viên  phát âm sai (do phương ngữ). Vì thế, một số em còn đọc sai là điều không thể tránh khỏi. 

- Một số gia đình bươn chải với cuộc sống khó khăn đầy biến động đã không thường xuyên quan tâm đến con em. Sự phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm đôi lúc chưa được chặt chẽ…là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ tác động xấu đến các em.

Với thực tế trên, tôi đi sâu vào nghiên cứu mong muốn tích lũy thêm cho bản thân những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao trong việc dạy học và để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2B.
3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế.

- Do nhiều người vẫn chưa xem việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cần quan tâm hoặc quan tâm chưa đúng mức. Mặt khác trong quá trình giảng dạy đối với học sinh tiểu học nói chung, đối với phân môn tập đọc nói riêng, người dạy chưa đặc biệt chú ý rèn cho học sinh một kĩ năng quan trọng. Đó là “Kĩ năng đọc”. Từ đó kĩ năng đọc của học sinh trở nên hạn chế, đôi khi đọc các em phải dừng lại để đánh vần, dẫn đến tình trạng thụ động, nhàm chán, lười học do mất kiến thức cơ bản. 
4. Tính cấp thiết cần tạo ra sáng kiến.

- Tiếng Việt là môn học quan trọng có nhiệm vụ hình thành năng lực ngôn ngữ cho học sinh được thể hiện qua bốn dạng hoạt động: Đọc, viết, nói và nghe. Trong đó Tập đọc là phân môn đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng quan trọng “kĩ năng đọc”. Vì vậy việc tìm hiểu một số biện pháp để nâng cao hiệu quả giờ dạy phân môn Tập đọc là một việc làm hết sức cấp thiết của người giáo viên Tiểu học. Vì học sinh Tiểu học là lứa tuổi ưa hoạt động, những điều mới lạ luôn hấp dẫn các em. Quá trình học tập sinh động, sáng tạo sẽ giúp các em phát huy tối đa tính tích cực trong học tập, giúp học sinh bộc lộ được những năng lực sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú của mình. Từ đó năng lực học tập của các em được nâng dần. Thông qua chuyên đề này, để nâng cao dần tính phát huy nội lực, tự giác, tích cực trao đổi kiến thức cho các em học sinh ở bậc Tiểu học, xây dựng nền tảng cho các em phát triển ở những bậc tiếp theo.

III. Những biện pháp thực hiện sáng kiến:

1. Giải pháp 1: Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh.

- Để nắm được khả năng đọc của học sinh, ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành tìm hiểu, phân loại học sinh. Tôi tiến hành kiểm tra các em về đọc và kiến thức trong bài. Kết quả điều tra khả năng đọc của học sinh lớp 2B do tôi phụ trách trong đợt Kiểm tra chất lượng đầu năm để nắm tình hình học sinh của tôi như sau:
Kết quả khảo sát đầu năm học.

	Lớp
	Sĩ số
	Đọc đánh vần
	Đọc chậm
	Đọc đạt yêu cầu
	Đọc diễn cảm

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2B
	  38
	7
	18,4
	8
	21,1
	23
	60,5
	8
	21,0


	Yêu cầu cần đạt
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Hiểu nội dung
	15
	55,6%

	Trả lời câu hỏi trọng tâm bài
	10
	37%

	Trả lời thành câu
	8
	29,6%

	Biết nghe và nhận xét bạn đọc
	15
	55,6%

	Mạnh dạn xử lý tình huống giao tiếp của bài tập đọc
	10
	37%

	Hứng thú, thích học tập đọc
	22
	81,4%


- Kết quả trên cho thấy chất lượng đọc của học sinh lớp 2B chưa cao. Để nâng cao chất lượng học sinh cũng như tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm, tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu một số giải pháp giúp học sinh đọc tốt hơn nữa và mạnh dạn áp dụng vào giảng dạy.

- Việc phân loại đối tượng học sinh là việc làm hết sức cần thiết. Đây có thể coi là một biện pháp có tính khả dụng, hữu hiệu và hợp lý vì giúp cho giáo viên có thể theo dõi, bồi dưỡng, kèm cặp, uốn nắn đến từng đối tượng học sinh trong lớp. Tôi không chỉ phân loại đối tượng học sinh trong môn Toán hoặc các phân môn khác mà đối với môn tập đọc tôi phân loại học sinh như sau:

- Phân loại học sinh trong lớp thành các nhóm cùng đối tượng để rèn kĩ

năng đọc.

+ Nhóm 1: Đối tượng học sinh đọc lệch chuẩn (đọc sai lỗi, đọc chậm...)

+ Nhóm 2: Đối tượng học sinh đọc bình thường.
+ Nhóm 3: Đối tượng học sinh đọc tốt.
* Đối với đối tượng học sinh đọc lệch chuẩn (sai lỗi, đọc chậm...) Tâm lý các em là rất ngại đọc, nhất là các bài dài vì thế tôi không ép học sinh đọc nhiều. Trong phương pháp dạy phân môn Tập đọc lớp 2 có phần đọc nối tiếp đoạn đây là thời điểm tốt nhất để rèn đọc, uốn nắn việc phát âm sai cho các em. Tôi kiên trì giúp đỡ các em rèn kĩ năng đọc, không "bỏ qua" nhưng cũng không "nôn nóng" đòi hỏi ráo riết phải đọc đúng ngay tại lớp (nếu chưa đọc đúng trên lớp tôi ghi chép lỗi các em mắc vào nhật kí, yêu cầu học sinh luyện đọc thêm ở nhà, đọc trong các môn học khác..), động viên các em đọc tốt từng câu sau đó nâng lên đọc đoạn rồi đọc cả bài, hạn chế chê trách làm học sinh bi quan, xấu hổ và chán nản. Mặt khác, tôi sắp xếp em đọc tốt ngồi cạnh em đọc chưa tốt để các em giúp đỡ lẫn nhau trong học tập khi học nhóm, các em sẽ thấy tự tin hơn, hứng thú học tập hơn. Giờ ra chơi hoặc những buổi có lịch sinh hoạt 15 phút đầu giờ lớp trưởng điều hành cho các bạn đặc biệt là các bạn đọc chưa tốt được đọc nhiều truyện tranh, chuyện thiếu nhi, “Hàng vạn câu hỏi vì sao”...trong tủ sách của lớp. Ngoài ra, giáo viên cần kết hợp với phụ huynh trong việc kèm cặp các em đọc bài ở nhà, động viên phụ huynh mua thêm truyện tranh thiếu nhi bổ ích cho các em luyện đọc thêm.

* Đối với đối tượng học sinh đọc bình thường Tâm lý các em này cũng thường rất ngại thể hiện, các em nghĩ biết đọc là được nên giáo viên cần sử dụng biện pháp động viên khuyến khích khen kịp thời...khi học sinh đọc để giúp các em bạo dạn hơn. Ngoài ra, còn tạo cơ hội cho các em tham gia trò chơi học tập, hoạt động nhóm...để lôi cuốn học sinh thích được đọc bài.

Ví dụ: Trong dạy Tập đọc có hoạt động khởi động, tôi cho các em (trong nhóm đọc bình thường) được đọc lại bài tập đọc đã học, giáo viên nhận xét và tuyên dương các em.

* Đối với đối tượng học sinh đọc tốt Tâm lý các em rất tự tin, thích được bộc lộ nên khi tham gia đọc tôi yêu cầu các em ở mức độ cao hơn như đọc diễn cảm, đọc phân vai. Lấy các em làm nhân tố điển hình để phát triển thêm các em khác đọc tốt. Trong các bài Tập đọc, khi đến hoạt động luyện đọc lại, tôi yêu cầu cá nhân học sinh (ở nhóm đối tượng đọc tốt) đọc lại toàn bài hoặc đọc phân vai (người dẫn chuyện, các nhân vật có trong chuyện), sau đó giáo viên cho cả lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất, tuyên dương các em. Tôi đã sử dụng và khai thác triệt để giải pháp này trong dạy học phân môn Tập đọc cho học sinh trong lớp mình giảng dạy và phân loại được ba đối tượng học sinh cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: Đối tượng học sinh còn đọc lệch chuẩn (đọc sai, đọc chậm )

+ Nhóm 2: Đối tượng học sinh đọc hoàn thành bài tập đọc.
+ Nhóm 3: Đối tượng học sinh đọc hoàn thành tốt.
- Từ việc phân loại đối tượng trong lớp 2B mà tôi hiểu rõ từng em yếu gì, thiếu gì, cần gì để có biện pháp phù hợp cho từng em giúp các em tiến bộ. Tóm lại, việc phân loại đối tượng học sinh lớp ngay từ đầu năm học đã mang lại hiệu quả tốt cho việc nâng cao chất lượng đọc cho học sinh. Giúp giáo viên tìm được giải pháp hợp lí để rèn kĩ năng đọc cho từng đối tượng. Tìm ra học sinh có năng khiếu, học sinh còn chưa hoàn thành môn học để có biện pháp giúp đỡ.

2. Giải pháp 2: Gây hứng thú cho học sinh trong giờ tập đọc.

- Muốn rèn kĩ năng đọc tốt cho học sinh thì việc gây hứng thú trong tiết học tập đọc là rất quan trọng. Nhất là đối với học sinh đọc sai lỗi nhiều giáo viên phải kích thích cho các em ham thích đọc, phải làm cho các em thấy tiết học như một sân chơi không gò bó hoặc nặng nề, các em được tâm sự, được bộc lộ mình, được nghe, được học hỏi. Tôi đã vận dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học linh hoạt tạo hứng thú trong giờ học như sau:

a. Phương pháp trực quan: ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp phương pháp luyện tập theo mẫu. Phương pháp này đạt hiệu cao trong việc luyện phát âm chuẩn tiếng, từ và trong việc hiểu nghĩa của từ để đọc đúng câu, đoạn, cả bài.

Ví dụ: Khi dạy bài: “Tôi là học sinh lớp 2” (Tiếng Việt 2 tập 1 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tôi giới thiệu bài và giải nghĩa từ khó hiểu bằng tranh ảnh qua hệ thống giáo án điện tử trình chiếu hình ảnh. HS chú ý và tò mò muốn đọc bài để hiểu. Bài “Tôi là học sinh lớp 2”. Khi học sinh đọc sai từ: ríu rít, rụt rè trong câu “ Nhưng vừa đến cổng trường,/ tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp/ đang ríu rít nói cười/ ở trong sân; Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ,/ thật giống tôi năm ngoái”. Tôi đọc mẫu cho các em nghe để các em đối chiếu tìm ra những chỗ mình đọc sai, ngắt, nghỉ hơi chưa đúng tự sửa lỗi và luyện đọc cho đúng (cho luyện đọc cá nhân, nhóm , cả lớp).
b. Phương pháp luyện tập củng cố. Phương pháp này được sử dụng để rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh.

c. Phương pháp hỏi đáp. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong luyện đọc thầm để kiểm tra học sinh và tìm hiểu bài.

d. Tổ chức học theo tổ - nhóm, theo cặp.

- Đầu năm, sau một tuần thực dạy, tôi đã tiến hành phân học sinh trong lớp theo tổ - nhóm hoặc phân “đôi bạn cùng tiến” để các em có thể hướng dẫn, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Phương pháp này giúp các em phát huy tinh thần tự giác, tích cực học tập, phát hiện ra những lỗi sai của nhau rồi tự trao đổi để tìm ra cách đọc đúng nhất, khi đó các em sẽ khắc sâu những kiến thức mới lĩnh hội được, đúng như tục ngữ có câu “Học thầy không tày học bạn”.

e. Trò chơi học tập.

- Trong khi rèn kĩ năng đọc, tôi vận dụng lồng ghép trò chơi học tập phù hợp với từng bài dạy nhằm gây cho các em sự hứng thú, sự tập trung của tư duy trí tuệ, tính nhanh nhẹn và qua hoạt động trò chơi kiến thức, kỹ năng đọc của các em sẽ được củng cố. Trò chơi học tập được tôi tổ chức cho các em dưới nhiều hình thức khác nhau (tùy vào từng nội dung bài đọc) như:

+ Thi đọc nhanh, thuộc giỏi.
+ Thi đọc tiếp sức.
+ Đọc truyền điện.
+ Đọc phân vai.
+ Đóng kịch.
+ Thi kể lại những điều đã đọc...


Ví dụ: Sau khi học xong bài: “Vè chim ” Tiếng Việt 2 tập 2 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). Tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: "Thi đọc tiếp sức" (chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi) hoặc trò chơi: "Đọc truyền điện" nhằm gây hứng thú và sự tập trung của học sinh.


- Tôi đã thực hiện triệt để biện pháp này trong giảng dạy Tiếng Việt ở lớp 2B Trường Tiểu học Phong Vân nên 100% học sinh chú ý theo dõi bài và cảm nhận được phần nào nội dung ý nghĩa của bài học. Nhiều học sinh có giọng đọc hay (Em Nguyễn Nhã Phương, Lê Minh Phương, Chu Bảo An, Đoàn Thanh Thảo ... Đây là một việc làm khá thành công của bản thân tôi.
3. Giải pháp 3: Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.

- Đọc thành tiếng là một biện pháp không thể thiếu được trong dạy học Tập đọc. Luyện đọc thành tiếng là cơ hội để tôi trực tiếp dạy và rèn kĩ năng đọc cho từng học sinh. Kĩ năng đọc của học sinh lớp 2 nói chung, đặc biệt ở lớp 2B tôi đang trực tiếp giảng dạy nói riêng chưa thật hoàn thiện nên trong việc rèn đọc, tôi chỉ yêu cầu học sinh đọc đúng và tiến tới đọc hay.


- Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác, không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót từng âm, vần, tiếng. Đọc đúng phải thể hiện đúng hệ thống ngữ âm chuẩn. Nói cách khác, đọc đúng là không đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn.


- Trong quá trình luyện đọc học sinh thường phát âm sai các phụ âm đầu, và thanh điệu, tôi đã hướng dẫn học sinh luyện theo mẫu. Luyện đọc theo mẫu là phương pháp chủ yếu trong quá trình luyện đọc đúng cho học sinh. Nghĩa là trước hết giáo viên không được yêu cầu học sinh làm cái gì mà chính mình cũng không làm được. Muốn học sinh đọc thành tiếng tốt, đọc đúng, đọc hay, giáo viên phải biết coi trọng khâu chuẩn bị để đảm bảo sự thành công cho học sinh. Khi đọc thành tiếng các em phải tính đến người nghe. Giáo viên cần cho các em hiểu rằng các em đọc không phải chỉ để cho mình cô giáo mà để cho tất cả các bạn cùng nghe nên cần đọc đủ lớn cho tất cả những người này nghe rõ. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là đọc quá to hoặc gào lên. Để luyện cho học sinh đọc quá nhỏ “lý nhí” giáo viên cần tập cho các em đọc to chừng nào bạn ở xa nhất trong lớp nghe thấy mới thôi. Giáo viên nên cho học sinh đứng lên bảng để đối diện với những người nghe tư thế đứng đọc phải vừa đàng hoàng, vừa thoải mái, 2 vai phải được mở rộng và cân bằng hai tay.


Ví dụ: Bài “Mẹ”, Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1.

- Trước khi luyện cho học sinh đọc, tôi cho học sinh nhắc lại cách đọc bài với giọng đọc như thế nào, rồi mới yêu cầu học sinh đọc. Nếu học sinh đọc không đúng tôi hướng dẫn cách đọc lại cho các em bằng cách hướng dẫn các em ngắt nhịp bài thơ. Chú ý học sinh cách đọc ngắt nhịp đúng với thể thơ lục bát với giọng đọc tự nhiên và thể hiện được tình cảm.
Lặng rồi/cả tiếng con ve

Con ve/cũng mệt/vì hè nắng oi//

Nhà em/vẫn tiếng ạ ời/

     Kẽo cà tiếng võng/mẹ ngồi mẹ ru.//


- Để luyện đọc hay, tôi thường đưa ra những cách đọc khác nhau hướng dẫn học sinh nhận ra được cách đọc nào đúng, cách đọc nào sai, hoặc cách đọc nào hay, cách đọc nào chưa hay. Cuối cùng học sinh luyện đọc cá nhân, ở một số bài tôi cho học sinh đọc theo lối phân vai để làm sống lại các nhân vật trong từng bài đọc, trong từng tác phẩm.


Ví dụ: Khi dạy đọc bài: “Chuyện bốn mùa” (Tiếng Việt lớp 2 - Tập 2), tôi yêu cầu học sinh phải thể hiện được giọng đọc của từng nhân vật. Giọng nhân vật Đông giọng đọc buồn buồn: “Chỉ có em là chả ai yêu”, giọng của nhân vật Hạ tinh nghịch hài hước dí dỏm “Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ”, giọng nhân vật Thu thủ thỉ: “Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có người không thích em được”, giọng của nhân vật Bà Đất nhẹ nhàng tình cảm: “Các cháu mỗi người một vẻ. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu”. Điều không thể thiếu là tôi đã kết hợp với phụ huynh và các lớp khác trong khối 2, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng các buổi thi kể chuyện, thi đọc hay, thi làm phóng viên nhí, thi phát thanh viên dự báo thời tiết, để tạo sân chơi rèn luyện năng lực đọc cho học sinh.
4. Giải pháp 4:  Rèn kĩ năng đọc thầm cho học sinh.
- Hoạt động đọc thầm phần lớn được diễn ra cùng với hoạt động đọc hiểu. Hoạt động đọc thầm được dùng làm thông tin cho hoạt động đọc hiểu, học sinh không chỉ biết phải học cái gì, mà quan trọng hơn, học sinh còn phải biết học như thế nào, biết kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

- Do vậy hoạt động đọc thầm của học sinh diễn ra liên tục trong tất cả các bài học, ở hầu hết các hoạt động. Tốc độ và kết quả học của học sinh phụ thuộc nhiều vào hoạt động đọc thầm. Giáo viên cần kiểm soát quá trình đọc thầm bằng cách qui định thời gian đọc thầm cho từng đoạn, từng bài. Học sinh sau khi đọc xong cần báo cáo kết quả của mình cho nhóm trưởng hoặc giáo viên được biết. Hiệu quả của việc đọc thầm chính là việc hiểu nội dung văn bản đó. Có nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 2 sau khi đọc xong vẫn không hiểu được nội dung đó là gì. Vì vậy, Giáo viên nên cần có chỉ dẫn định hướng cho các em đọc thầm từng nhiệm vụ : đọc thầm câu hỏi, đọc thầm câu trả lời cho những câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, đọc thầm đoạn để tìm câu trả lời đúng...Qua đó giúp học sinh biết đọc đúng hướng ,đúng trọng tâm.

Ví dụ : Trong bài Tập đọc “ Sự tích cây thì là” Tiếng Việt 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2)

- Trao đổi và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau : (Tiếng Việt 2, tập 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.)

- Giáo viên cần hướng dẫn học sinh muốn trao đổi trước hết cần làm việc cá nhân trước đọc thầm câu hỏi. Sau đó đọc thầm đoạn văn để tìm ra lựa chọn đúng. Nếu giáo viên không định hướng sẽ có học sinh không đọc đoạn văn mà lựa chọn theo cảm tính.

- Muốn rèn kĩ năng đọc thầm cho học sinh thì không chỉ giới hạn yêu cầu đọc thầm trong lớp học, trong các bài học Tiếng việt. Các bài học ở những môn học khác, các ấn phẩm có ở trong trường, ngoài cuộc sống đều là những phương tiện tốt để luyện đọc thầm cho học sinh. Khi dạy các môn học khác giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc thầm các nhiệm vụ, các chỉ dẫn nêu trong tài liệu như là hướng dẫn học sinh đọc thầm các bài tập đọc của môn Tiếng Việt. Giáo viên khích lệ học sinh đọc các bảng nội qui, các bảng thông báo của nhà trường, đọc các sách báo, ở thư viện, đọc các bảng hiệu, hoặc quảng cáo các em thường nhìn thấy trên đường hoặc trên ti vi, đọc các chỉ dẫn ghi sử dụng các nhãn hàng hóa v.v...

- Đối với những học sinh năng lực đọc còn hạn chế, tốc độ đọc thầm chưa tốt. Tôi có thể kết hợp với phụ huynh cho con luyện đọc thêm ở nhà. Có thể rèn kĩ năng đọc thầm bằng cách khuyến khích học sinh đọc sách truyện, báo, tạp chí... Giúp học sinh bước đầu rèn khả năng tự học và hình thành phương pháp học tập. Bên cạnh đó, khi dạy cũng cần thể hiện tính tương tác cao ( không chỉ tương tác với giáo viên, học sinh mà còn cả phụ huynh học sinh và cộng đồng ), tạo cơ hội cho học sinh vận dụng những điều đã học vào thực tiễn giao tiếp cụ thể, sinh động trong đời sống, giúp học sinh có thể sử dụng tốt Tiếng Việt trong giao tiếp và học tập.

5. Giải pháp 5:. Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh.
- Ở lớp 2, yêu cầu rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh chỉ dừng ở mức độ rất đơn giản. Khả năng nhận thức của học sinh còn hạn chế nên việc dạy học sinh đọc hiểu văn bản chỉ yêu cầu hiểu nội dung ý nghĩa của tác phẩm, tư tưởng, tình cảm, thái độ của tác giả ẩn chứa sau các hình ảnh, hình tượng nghệ thuật. Việc hướng dẫn học sinh hiểu văn bản nghệ thuật cũng chỉ dừng ở một số gợi mở ban đầu giúp các em tích lũy vốn từ và yêu thích những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong kể chuyện, viết văn trong giao tiếp hàng ngày.

- Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 mở ra nhiều khoảng trống cho sự sáng tạo của giáo viên trong tổ chức hoạt động dạy học. Phần lớn hoạt động đọc hiểu diễn ra ở hoạt động cơ bản và hoạt động thực hành. Với hoạt động đọc hiểu, Giáo viên có thể bổ sung những câu hỏi, bài tập giúp giờ học uyển chuyển, nhịp nhàng, hoặc bổ sung những câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn văn, khổ thơ để học sinh có thể trả lời khái quát ý nghĩa bài đọc.
- Muốn học sinh có năng lực, có kỹ năng đọc hiểu tốt. Giáo viên phải có định hướng, có kế hoạch sắp xếp thời gian tìm hiểu bài nhiều hơn, thời gian luyện đọc thành tiếng mà phải coi trọng chất lượng đọc.

- Mỗi giờ lên lớp giáo viên xác định nội dung đọc hiểu cho các em. Tuỳ theo khả năng nhận thức của từng học sinh để dẫn dắt câu hỏi cho các em hiểu nghĩa của từ“chìa khoá” “câu khoá” trong bài, tóm tắt được nội dung của đoạn, bài. 
Để học sinh hiểu được các yếu tố văn chương cũng cần phải có cách lựa chọn phù hợp.

Ví dụ: Bài “Mẹ” (có câu cuối “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” là câu thơ có nhiều chất văn nhất. Nếu giáo viên bình giảng câu này, diễn giảng về tình thương sự chăm sóc của mẹ đối với con thì sẽ không đọng lại gì trong tâm trí học sinh lớp 2.  Ngược lại nếu yêu cầu học sinh giải thích câu thơ lại quá khó. 
Vì thế nên áp dụng cách hay hơn bằng hình thức kiểm tra phiếu trắc nghiệm. Ta có thể xây dựng phiếu bài tập trắc nghiệm như sau:

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời em cho là đúng:

“Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

 Mẹ ngồi quạt cho con suốt đời.
 Sự chăm sóc, tình thương của mẹ theo con suốt cả cuộc đời.

 Mẹ đối với con lúc nào cũng mát như ngọn gió.
 Mẹ là người nuôi dưỡng chăm sóc con từ nhỏ đến lớn.
6: Giải pháp 6. Giáo viên đọc mẫu diễn cảm.
- Việc đọc mẫu của giáo viên là cần thiết vì muốn học sinh đọc đúng, đọc hay giáo viên phải giới thiệu mẫu đúng. Lời đọc mẫu của giáo viên nhằm định hướng cho học sinh đọc đông thời giúp học sinh nhận thức đúng nội dung bài học.  
- Nếu là văn bản nghệ thuật còn có tác dụng khơi gợi hứng thú và sự tưởng tượng của học sinh – giúp các em dễ đi vào thế giới của tác giả, tác phẩm dưới một ánh sáng hấp dẫn hơn.  Với văn bản nghệ thuật đọc mẫu của giáo viên là đọc diễn cảm.  Còn văn bản thông thường đọc mẫu là đọc đúng. Giáo viên đọc mẫu tốt, chuẩn mực thì không có gì đáng ngại nếu như học sinh bắt chước thầy cô .

- Giáo viên đọc mẫu một cách chính xác, phù hợp với từng văn bản. Biết hướng dẫn học sinh về cách đọc, sử dụng các biện pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong các hoạt động rèn kĩ năng đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài, tham gia các trò chơi luyện đọc,...) phát triển kĩ năng đọc cho học sinh.

- Tôi luôn chú trọng cách đọc mẫu làm thế nào cho hấp dẫn, lôi cuốn được các em bắt chước cách đọc diễn cảm.

Đọc mẫu của giáo viên bao gồm:
- Đọc toàn bài  Thường nhằm giới thiệu, gây  xúc cảm, tạo hứng thú và tâm thế học đọc cho HS.

- Đọc câu, đoạn nhằm hướng dẫn, gợi ý hoặc “tạo tình huống” để học sinh nhận xét, giải thích nội dung bài đọc.

- Đọc từ, cụm từ  nhằm sửa phát âm sai và rèn cách đọc đúng cho học sinh

 vấn đề đặt ra trước tiên, để đọc mẫu tốt, giáo viên cần tìm hiểu và cảm thụ bài văn, tìm hiểu bối cảnh lịch sử , hoàn cảnh sáng tác, vị trí của tác phẩm, tác giả... tiếp đến là việc tìm hiểu nội dung, hình thức bài đọc thể loại, bố cục, kết cấu, nghệ thuật.

- Hiểu được nội dung cảm thụ  cảm thụ sâu sắc, tính lôgic sẽ đọc diễn cảm tốt. Giọng đọc hay sẽ bắt đầu với cảm  xúc của lòng mình, người đọc phải nhập vai lúc đó khả năng truyền cảm người nghe lớn hơn.

- Giáo viên đọc mẫu trong giờ Tiếng việt:

*Ví dụ 1: Bài thơ: ''Cô giáo lớp em '' Giáo viên đọc mẫu với giọng tình cảm, trìu mến, nhấn giọng ở các từ ngữ gởi tả, gợi cảm: mỉm cười, tươi, thoảng, thơm tho, ngắm mái...

*Ví dụ : Bài thơ '' Thương ông '' . 

Khi dọc - câu thơ có dấu chấm cảm ( ! ) thì đọc nhấn giọng :                                         

                         Không đau ! không đau !

               Khỏi rồi ! Tài nhỉ !

- Bài đọc mẫu của giáo viên chính là cái đích, mẫu hình kĩ năng đọc mà học sinh cần đạt được. Do đó yêu cầu đọc thành tiếng của giáo viên phải đảm bảo chất lượng đọc chuẩn đọc đúng, rõ ràng, tr i chảy, đọc đủ lớn, nhanh vừa phải và diễn cảm. Giáo viên phải ổn định trật tự, tạo cho học sinh tâm thế ngồi đọc, hứng thú nghe đọc và yêu cầu học sinh đọc thầm theo. Khi đọc, giáo viên đứng ở vị trí bao quát được cả lớp, không nên đi lại trong khi đọc, cầm sách mở rộng, đọc đủ lớn để em học sinh xa nhất cũng nghe rõ và thỉnh thoảng mắt phải rời sách nhìn lên học sinh nhưng không làm cho bài đọc bị gián đoạn.
7: Giải pháp 7: Phát động thi đua, khen thưởng hàng tuần, tháng.
- Phong trào thi đua tuần, tháng là việc nên làm không thể thiếu được của những người làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Bởi học sinh vẫn thích được khen nếu hôm nay làm tốt điều gì, điều gì được khen thì ngày mai các em sẽ làm được tốt hơn.

- Nắm được tâm sinh lý đó nên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng giáo viên nên phát động thi đua. Trên nhóm lớp hàng ngày giáo viên ghi điểm thi đua cho từng tổ. Hàng tuần lên kế hoạch thi đua cho các em. Để cán bộ lớp tiện theo dõi, giáo viên nên chuẩn bị cho các em một cuốn sổ kẻ sẵn nội dung một cách cụ thể theo từng tuần. Và giáo viên phát phần thưởng cho học sinh, mỗi lần thưởng một món quà khác nhau để gây hứng thú cho học sinh.

- Khi phát động thi đua hàng tuần, tháng cho các em, giáo viên cần không quên bám chủ điểm thi đua của Đội, trường. Cuối mỗi tuần tôi cho các em tự do phát biểu nhận xét và tự xếp hạng lẫn nhau. Giáo viên là người trọng tài ra quyết định cuối cùng. Vì thế các em rất vui khi thấy cô công bằng không thiên vị hay trù dập ai.

- Qua các đợt thi đua tôi thấy lớp nề nếp học tập tốt hẳn lên, “học ra học, chơi ra chơi”. Học sinh tự giác chấp hành tốt các nội qui, qui chế của lớp. Chất lượng giờ học được nâng lên rõ rệt.
8: Giải pháp 8: Các giải pháp bổ trợ.
- Gia đình học sinh là sự cần thiết là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp tới việc học của học sinh vì thế giáo viên cần thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh, đặc biệt là những em học chưa tốt để gia đình nhận thấy và cùng phối hợp với giáo viên, nhà trường.

- Phụ huynh cần dành nhiều thời gian để quan tâm, động viện các em bằng các biểu hiện tích cực và hành động cụ thể như hỏi thăm khi con đi học về, bảo con đọc một bài thơ nào đó cho mình nghe...vv.
- Giáo viên luôn khiêm tốn học hỏi bạn bè và đồng nghiệp để tiếp thu những kiến thức hay phục vụ trong giảng dạy giúp cho học sinh của mình tốt hơn.

- Giáo viên ứng sử kịp thời trong các tình huống dạy học trên lớp và giải quyết vấn đề đó hợp lí và công khai.

- Học sinh phải nêu cao ý thức tự học, tự rèn, tích cực học tập ở mọi lúc mọi nơi ngay cả trong các ngày được nghỉ học thứ bảy, chủ nhật.

- Duy trì phong trào “ Đôi bạn cùng tiến” giúp nhau trong học tập ở lớp cũng như ở nhà, khi học sinh ở gần nhà nhau.

- Tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu buổi, các buổi học ngoại khoá có chất lượng: Thi đua nhóm đôi cách đọc một đoạn văn, đoạn thơ hay các từ ngữ khó.

- Cán bộ phụ trách học tập của lớp phải nhiệt tình, có năng lực để quản lí lớp.
- Học sinh phải nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ.

- Giáo viên luôn kết hợp với Phụ trách Đội, cô Thư viện, giáo viên chuyên biệt để giúp đở học sinh kịp thời.
IV. Kết quả và khả năng áp dụng đề tài.

- Qua thời gian giảng dạy và áp dụng những phương pháp mới trong năm học qua, với sáng tạo của tôi và họat động tích cực của học sinh cùng với một số phương pháp tổ chức học và chơi hợp lý, bản thân tôi nhận thấy kết quả đạt được một cách rất tích cực với tỷ lệ học sinh yêu thích môn học đạt những yêu cầu cụ thể là rất khả quan, điều đó chứng tỏ thành tích đạt được qua trải nghiệm hòan tòan có sức thuyết phục. 
1. Về giáo viên:

- Tôi đã sử dụng thành thạo, linh hoạt quy trình lên lớp một tiết tập đọc biết kết hợp nhuần nhuyễn việc đọc câu với luyện đọc từ khó, tiếng khó chữa lỗi cho học sinh triệt để. Việc giải nghĩa từ khó và rút từ chìa khoá trong giảng dạy đã thành thạo, biết kết hợp để ghi bảng cho hợp lý. Triệt để khai thác các câu hỏi trong sách giáo khoa, chỉ đặt câu hỏi phụ khi cần thiết để dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi chính. 
- Lối tham giảng, nói nhiều đã được gạt bỏ dần. Bản thân đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm, trò chơi học tập nhờ vậy mà tiết dạy ngày càng đạt hiệu quả cao.
2. Về học sinh:

a) Kĩ năng đọc: Học sinh phát âm đúng không còn em nào nhầm s/x, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài, giữa các mục, các phần trong bài học. 92,1 % học sinh đọc đạt tốc độ yêu cầu. Biết đọc thầm để hiểu nội dung và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu ra. 30 học sinh biết rút ra nội dung sau mỗi bài tập đọc.

b) Kĩ năng nghe Sau khi nghe giáo viên đọc mẫu học sinh bắt chước, có nhiều em đọc giống giọng đọc của giáo viên. Thậm chí có 2 đến 3 học sinh còn đọc hay hơn. 
Biết nghe bạn đọc và nhận xét cách đọc của bạn. không khí lớp học sôi nổi. Mỗi lần giáo viên đặt câu hỏi tìm hiểu bài thường có 60-70% số học sinh giơ tay phát biểu.

c) Kĩ năng nói 70 % học sinh nói dõng dạc, nói có đầu có cuối khi được giáo viên hỏi. Lời nhận xét rõ ràng, các em đã có thói quen một số thao tác cơ bản như Phân tích, phán đoán, so sánh, lựa chọn... 
- Điều đáng nói ở đây là các em hứng thú học tập và tự giác tham gia vào các hoạt động học tập.
- Chất lượng học tập chuyển biến tích cực: 7 em đọc đánh vần ở đầu năm cả 7 em đã vươn lên có sự tiến bộ, đọc, viết, làm bài tốt lên bất ngờ, 7 em cũng nắm chuẩn kiến thức (giữa học kì 2). Những con số biểu hiện trong bảng thống kê dưới đây đã nói rõ điều đó:
                      Kết quả thu được giữa học Kì II.
	Lớp
	Sĩ số
	Đọc đánh vần
	Đọc còn chậm
	Đọc đạt yêu cầu
	Đọc diễn cảm

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2B
	  38
	0
	0
	3
	7,9
	35
	86,8
	18
	47,3


- Qua so sánh, đối chiếu, tổng hợp cho thấy: Sử dụng nhiều biện pháp  trong luyện đọc, sẽ giúp các em thêm hứng thú học tập, đem lại kết quả tốt.
3. Về phụ huynh: 
- Tin tưởng, yên tâm đối với việc dạy bảo của giáo viên. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng thường xuyên theo dõi được việc học hành, phẩm chất của con em và có nhiều sự hỗ trợ đối với giáo viên. 
Phụ huynh cũng cảm thấy phấn khởi khi thấy con em mình được giáo viên quan tâm, các em có nhiều tiến bộ, các em ngày càng hoàn thiện và thành những đứa trẻ ngoan, học tốt.
V. Bài học kinh nghiệm.

- Ngay từ đầu năm học giáo viên phải ổn định nề nếp, thói quen cầm sách – tập cho học sinh cách trả lời câu hỏi và điều tra, khảo sát chất lượng học tập của học sinh để có hướng giảng dạy phù hợp với từng đối tượng.
- Giáo viên cần bám sát chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, nhiệm vụ của phân môn tập đọc đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của lớp mình phụ trách để chọn những hình thức tổ chức và phương pháp dạy học thích hợp. Phải tự học, tự bồi dưỡng về lý luận văn học – khi giáo viên có kiến thức về lí luận văn học sẽ có năng lực cảm thụ bài văn, bài thơ nhờ đó giáo viên mới có giọng đọc mẫu chuẩn xác.
- Việc chuẩn bị bài của giáo viên chiếm vị trí quan trọng. Trong khi chuẩn bị bài giáo viên mới xác định nội dung, yêu cầu cần truyền thụ, có khả năng lựa chọn từ khóa của bài chính xác đồng thời nghiên cứu hệ thống câu hỏi sách giáo khoa. Dựa vào trình độ của học sinh lớp mình để chuẩn bị thêm các câu hỏi gợi mở và dự kiến các tình huống xảy ra. Đặc điểm là chuẩn bị bài giảng ngắn gọn, súc tích.
- Yêu cầu chính của Tiếng Việt lớp 2 là rèn kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Giáo viên cố gắng tạo mọi điều kiện để các em được đọc. Việc tìm hiểu nội dung bài chủ yếu là dựa vào hệ thống câu hỏi ở sách giáo khoa. Giải nghĩa từ phải đặt trong văn cảnh - giáo viên không nên
tham lam, dài dòng, mất thời gian. 
- Trong tiết tập đọc giáo viên cần phân loại đối tượng – có yêu cầu riêng với từng đối tượng học sinh với những học sinh đọc chưa đạt chuẩn về tốc độ giáo viên cần ưu tiên để các em được đọc nhiều. Giáo viên cần linh hoạt khi lên lớp lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức cho học sinh được “chơi mà học” nhằm kích thích, khơi gợi sự hứng thú của các em.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

I: Kết luận:

- Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp đặc biệt, trong đó ngôn ngữ được thể hiện ở dạng nói và viết. Để mỗi tiết học mang lại hiệu quả cao người giáo viên phải đầu tư thời gian một cách hợp lý nhằm lựa chọn các nội dung và phương pháp dạy học cho phù hợp, đồng thời người giáo viên phải thực sự năng động, sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi suy nghĩ, hình thức tổ chức dạy học sao cho mọi học sinh đều có niềm say mê hứng thú trong học tập, trong quá trình dạy học phải nắm vững tâm lý học sinh, học sinh khối 2 các em thích được động viên, khuyến khích, khen, để thực hiện mỗi tiết dạy giáo viên cần hiểu thật rừ, nắm vững nội dung, yêu cầu cuả từng tiết (toàn bài phải đọc giọng như thế nào? tốc độ cường độ, chỗ nào phải nhấn giọng, hạ giọng, …..) Nắm chắc đặc trưng của phân môn tập đọc khối 2 trong giờ học tôi phân bố thời gian theo trình tự giáo án chú trọng các yểutố, đọc mẫu của giáo viên, nếu giáo viên đọc mẫu tốt cũng là dạy cho học sinh được rất nhiều, đọc câu, đoạn nhằm minh họa, hướng dẫn gợi ý giúp học sinh tự tìm cách đọc.
         - Trong chương trình tiếng việt phân môn tập đọc có nhiệm vụ rõ ràng đó là rèn cho học sinh kỹ năng đọc, nghe, nói, viết. Đọc là quá trình tiếp nhận thụng tin do đó các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sự tạo thành các kỹ năng này giúp học sinh đạt kết quả cao trong giao tiếp. qua quá trình tìm hiểu công việc tập đọc của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên đối với phân môn tập đọc trong trường tiểu học đồng thời thông qua chất lượng kiểm tra cuối năm, tôi thấy lớp 2B có nhiều tiến bộ song kết quả chưa hẳn là cao.Với sự tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn, tôi cảm thấy thầy và trò còn phải cố gắng nhiều .
         - Trên đây là một số kinh nghiệm về phương pháp dạy Tập đọc cho học sinh lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn Tập đọc của tôi đó được đúc rút qua nghiên cứu và thực tế giảng dạy. Trong quá trình viết chuyên đề này hẳn không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong được sự góp ý của Hội đồng khoa học các cấp và các đồng nghiệp để ý kiến tôi đưa ra được hoàn thiện hơn nữa.
II: Khuyến nghị:

- Để công tác chủ nhiệm đạt được kết quả tốt nhất, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số khuyến nghị sau:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm phải thật sự tâm huyết, trăn trở với công tác chủ nhiệm lớp.

- Đối với cha mẹ học sinh: Cần quan tâm hơn nữa đến việc tự học, tự rèn ở nhà của học sinh. Chủ động báo với giáo viên chủ nhiệm những sai sót của học sinh ở gia đình, để cùng giáo viên chủ nhiệm có biện pháp uấn nắn, giáo dục.

- Đối với địa phương: Luôn luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các em học sinh nghèo và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ( Qũy khuyến học) để các em được ấm lòng và đến trường vui vẻ như các bạn khác.

- Đối với nhà trường: Cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề để phổ biến các kinh nghiệm có chất lượng trong công tác chuyên môn để giáo viên trong nhà trường học hỏi và vận dụng vào thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi về Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong thời gian qua. Chắc chắn rằng đề tài này còn có những thiếu sót nhất định, kính mong các cấp quản lý cùng bạn bè đồng nghiệp góp ý chân thành giúp cho công tác chủ nhiệm của tôi ngày càng thành công hơn. 


Tôi xin chân thành cảm ơn!


TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

                                   




        Đỗ Thị Mỹ Hạnh
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học.(Lê Hữu Tỉnh, Trần Mạnh Hưởng, NXB Giáo dục)
2. Hỏi đáp về dạy Tiếng Việt 2 (Nguyễn Minh Thuyết - NXB Giáo dục)
3. Phương pháp dạy các môn học lớp 2 (Bộ giáo dục và đào tạo NXB Giáo dục )
4. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 2
5. Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 2
6. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và ki năng các ớp 1, 2, 3 (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
7. Trò chơi Tiếng Việt.
8. Tham khảo trên mạng Intenet.
PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO CÁC BIỆN PHÁP
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Hình ảnh: Giáo viên củng học sinh tham gia học tập, trải nghiệm tại Văn Miếu Quốc Tự Giám/ Hà Nội.

Hình ảnh: Nề nếp đọc sách rèn thêm kĩ năng đọc trong giờ thư viện.
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 Hình ảnh: Trào mừng ngày 8/3 và 26/3 Giáo viên và học sinh đăng kí một tiết dạy - học Tốt môn Tiếng việt.
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Hình ảnh: Học sinh nhận phần thưởng cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt.

[image: image4.png]



Hình ảnh: Khởi động tạo tâm thế vui vẻ trước khi vào bài học.
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 Hình ảnh: Hướng dẫn học sinh ngồi học đúng tư thế và cách cầm sách đọc bài.
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